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t f ỉ/ t í ĩ'f ĩợ  íU ĨM  đ ể

Kinh tế và Chính trị
r

w m / m  ■ /TV m ề r  mThê giới

số 1(237)

Tháng 1 - 2016 

NĂM THỨ HAI MƯƠI TÁM 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÓNG BIÊN TẬP
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYỄN HÒNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYỂN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchiktig@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel 38574310

G ả, Z ~ S 3  xuầt bản số 1078/GP-Bl I I I 
ngáy 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chinh trị Thè gióĩ 
In k h ổ  20.5 X 28 5 ơn 
In tại Công ty cổ phân In Thủy Lợi 
- >:-g .3 é . : - 3 " 3  1 '2016.

ISSN 0868 - 2984

G a bán: 45.000 đ

MỤC LỤC

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
Đặng Phuong Hoa: Nguồn gốc suy thoái kinh tế ở Nga.

Nguyễn Mạnh Hùng và Hồ Khánh Duy: Cải cách thể chế 
kinh tế nhìn từ trường hợp Hàn Quốc.

Nguyễn Việt Khôi và Tô Hưong Linh: Chuỗi giá trị toàn cầu 
ngành chè: Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THÉ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhìn lại một số vấn đề nổi bật trong 
chính trị quốc tế 2015.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Văn Tùng: Điều hành chính 
sách tài khóa và sự ổn định kinh tể vĩ mô tại Việt Nam.

Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh và Trần 
Hưong Giang: Thu hút FDI vào nông nghiệp trong bối cảnh 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Chính sách và thực tiễn.

Tô Huy Vũ và Nguyễn Đức Trung: Đánh giá khả năng hạn 
chế các cú sốc đối với nền kinh tế Việt Nam của chính 
sách tiền tệ trên nền tảng Mô hình cân bằng tổng thể động 
ngẫu nhiên.

T Ó M  T Á T  C Á C  B À I V IẾ T  B Ằ N G  T IẾ N G  A N H
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Kinh tế và Chính trị Tháng 2 - 2016
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỐNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LẺ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược

PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LẼ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HÔNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. ĐẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te).: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng pháthành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Te!.. 38574310

Gĩấy phép xuất bản số 1078/GP-B ĨTTT 
ngày 19/6/2012
Chế bán điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chinh tri Thế giới 
n khổ 20,5 X 28,5 cm
- tạ  Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
- . ỉ  J--J chiểu tháng 2/2014.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

M

s ồ  VẴN HGẢ THỂ THAOVẦ DU ạ ;  . 
.TỊU Í TỈNH LÂM ĐONG

BÁO.-TẠP Chí

KINH TẾ THÉ GIỚI - KHƯ vực
Nguyễn Thủy Lan: Quản lý dự án đầu tư xây dựng bàng 
nguồn vốn nhà nước tại các tổ chức khoa học công nghệ công 
lập: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Vũ Bá Thể: “Hai thập kỷ mất mát” của Kinh tế Nhật Bản và 
Học thuyết Abenomics.

Nguyễn Trường Giang: Cơ chế hoạt động và tài chính đặc 
thù của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc: Kinh nghiệm 
cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Vũ Tuấn Hưng: Bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý ở Án Độ 
và gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Phạm Thái Quốc và Đồng Văn Chung: Cải cách hành chính 
công ở Malaysia và gợi ý cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Từ Thúy Anh: ứng dụng phương pháp chỉ số để xác định 
những mặt hàng mũi nhọn mà Việt Nam cần quan tâm khi 
tham gia Hiệp định Đổi tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP).

Nguyễn Minh Khải và Đỗ Huy Hà: Mở rộng họp tác quốc tế 
nhằm huy động nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng 
theo hướng lưỡng dụng.

Trần Thị Hoàng Yến: Trách nhiệm xã hội của ngân hàng: 
Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễ cho Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIÉT BẰNG TIÉNG ANH
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^M Á /Ĩẩ tạ  íU ĨÍĩ đ ề

Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

số 3(239)

Thảng 3 - 2016 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

T Ò N G  BIÊNTẢP
SÔ VĂN HŨÁ - THỂ THAO VÀ DU i-ịCH

W J  v í g t ó .  y y f | f i f o Ị Q  ,

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
---------  IVIỤL LUU
PHÒNG B Ẫ 0 . - . I Ạ P .  CHÍ Trang

PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

H ộĩ ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYẺN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYÊN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310: 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTT1 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chinh trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp kru chiểu tháng 3/2014

ISSN 0868 - 2984

G iá  bán: 45.000 đ

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
Nguyễn Duy Lọi: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: 
Một số cơ hội và thách thức chủ yếu với Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Hiển: Tác động của Hiệp định Đổi tác xuyên 
Thái Bình Dương đến quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

Vũ Thị Thanh Xuân: Xóa đói giảm nghèo qua mô hình tài 
chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam.

Trần Thị Ngọc Quyên: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một 
số ngành dịch vụ ASEAN và vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thành Công: Việt Nam tham gia APEC: Thực trạng 
và giải pháp.

Trần Chí Thiện: Hợp tác quốc tế nhằm phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Đỗ Đình Long, Nguyễn Khánh Doanh và Bùi Thị Minh 
Hằng: Động lực và những yếu tố cản trở việc chuyển đổi sang 
nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè: Nghiên cứu các tỉnh 
miền núi phía Bắc.

Đặng Thị Hưotig và Nguyễn Đăng Minh: Đào tạo nguồn 
nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản trị 
tinh gọn.

Bùi Đức Hùng, BÙI Đức Phi Hùng và Phạm Quốc Trí: Các
nhân tố tác động đến việc sử dụng hóa chất vô cơ trong nuôi 
trồng thủy sản ven biển.

TÓM TÁT CÁC BÀI VIÉT BẰNG TIÉNG ANH
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Kinh tế và Chính trị Tháng 4 - 2016
NĂM THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ
Thế giới

TỎNG BIÊN TẬP '
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 

PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LẺ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HÒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THẢNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn
176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel. 38574310

Giầy phép xuất bản sổ 1078/GP-BTTTT 
I rgày 19/6/2012.

Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chinh trị Thế giới.
-  khố 20,5 X 28,5 cm
- tai Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
- xong và nộp lưu chiéu tháng 4/2014.

ISSN 0868 - 2984

3 á bán: 45.000 đ

MỤC LỤC

KINII TÉ TIIẾ GIỚI - KHU VƯC

Hà Công A
tăng trưởng 
ở Việt Nam.

Nguyễn Huy Hoàng: Những nhân tố tác động đến di chuyển 
lao động có kỳ năng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Nguyễn Thị Tưòng Anh: Chống chuyển giá thông qua thỏa 
thuận xác định giá trước: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài 
học cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NĨIẬP

Nguyễn Trúc Lê và Vũ Văn Iiưỏng: Vai trò của nguồn lực 
tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Nguyễn Thị Thùy Vinh: Tác động của nợ công tới tăng 
trưởng kinh tế và vấn đề ngưỡng nợ.

Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ: Xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam: Thực trạng và gợi ý chính sách.

Trương Đình Chiến: Vai trò của các tổ chức và tác nhân 
tham gia chuỗi cung ứng gia cầm cho các đô thị lớn tại Việt 
Nam: Nghiên cửu trường họp thành phổ Hà Nội.

Trần Đình Tuấn: Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tinh Bắc Kạn 
giai đoạn 2015 -  2020.

T Ó M  T Á T  C Á C  B À I V IÉ T  B Ằ N G  T IÉ N G  A N H

■'.*N HCẤ THỂ THAO VÀ DU LỊCH ị
phi Bảoy/Ệtìỉ tiỉrẻtHg.ãữa hữu trí tuệ đên
kinh tế ở chậu Ả yà dinh bương i&ng trưởng xanh

i ì c h u b a O - T A p c h i
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Kinh tế và Chính trị Tháng 5 - 2016
NĂM THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ
Thế giới

TÒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỎNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lượ c
PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. DẠNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

T 76 Thà Ha. Đống Đa, Hà Nội 

TeL 33574310

e ấ f sổ 1078/GP-BTTTT
•qaý « u m

i 5*r 3ér ữ t »  Viện Kinh tế và 
ŨM* w 9« 
k M ể a đ i u «  
r  •» y  Z i Trtr *T>»jy Lợi 
r  c r s  «a -úc ran g  5/2016

b a r  4S 008 í

M Ụ€-L.yc , — 7 — -I
i!v: H' THE THA' v i  O U ụ C H

T h u  vtỊ  N t Ịh *  LẰf,ì Oở n g

KINH TẾ Ị fĩtỂ fâ M Ề Ị - KHỊU -vựcr c H i

Hoàng Xuân Long và Chu Đức Dũng: Xác định mục tiêu: 
Bí quyết thành công trong nhập khẩu công nghệ của các nền 
kinh tế mới công nghiệp hóa và Trung Quốc.

Phạm Văn Hồng: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm thế giới và bài học 
cho Việt Nam.

Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phượng Lê và Nguyễn Mậu 
Dũng: Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Quỳnh Anh: Xây dựng tiêu chí nước công nghiệp hiện 
đại: Tiếp cận hệ thống và ứng dụng cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Hoài Lê: Cấu trúc vốn và tài trợ vốn trước các 
thay đổi của chính sách tiền tệ: Khảo sát 500 doanh nghiệp tại 
Hà Nội, Đà Nang và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Đoàn Châu Trinh: Mở cửa
thị trưởng bảo hiểm và những vấn đề đặt ra đối với doanh 
nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam.

Phạm Hồng Chương: Tăng cường liêt kết các doanh nghiệp 
FDI và doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Tâm: Huy động và sừ dụng nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam trong bối 
cảnh mới.

T Ó M  T Ắ T  C Á C  B À I V IÉ T  B Ằ N G  T IẾ N G  A N H
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Kinh tê và Chính 
Thế giới

Số 6(242)
Tháng 6 - 2016 

NĂM THỨ HAI MƯƠI TÁM 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỐNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYẺN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LỄ BỌ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYÊN HÒNG SƠN
TS. NGUYẺN VÃN TÂM
TS. DẠNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYÊN XUÁN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn
176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te!.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel.: 38574310

Giấy phép xuát bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Ché bán điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chinh trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cồ phần In Thúy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2016.

ISSN 0868 - 2984

Giá bán: 45.000 đ

* V; •,
Sỏ VAN HOẴ THỀ 1H&U VA IJỊJ L|LH 
THu VIỆN TỈNH LÀM 0ổNG

PHÒNG BÁO - 1 $  fcHf
■ ’ " ' • T T

Bài phát biểu của Dồng chí Trần Dại Quang, ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch nưóc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam.

Diễn văn của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

KINH TÉ THẾ GIỚI - KHU vực
Tô Ánh Dưo-ng: Tác động của việc nhân dân tệ được đưa vào 
rổ tiền tệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Nguyễn Hồng Thu: Kinh nghiệm xử lý nợ xấu cùa Indonesia 
và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Nguyễn Hồng Nga: Phân hỏa giàu nghèo ở UKraine: Thực 
trạng và thách thức.

Dưong Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh, Bùi Minh 
Trang, Nguyễn Thị Thiên Hương: Kinh nghiệm phát triển và 
ươm tạo khởi nghiệp tại Anh.

Hoàng Lan Hương: Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản.

Nguyễn Xuân Dũng: Phát triển làng nghề ở một số nước châu 
Á: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam.

VIỆT NAM -  CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thanh Hải:
Trở ngại kinh tể của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trước 
thềm AEC.
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V ừ f/Ĩ7 tợ  tm k  đ ề  số  7(243)

Kinh tế và Chính trị Tháng 7 - 2016
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TỐNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LẺ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI L ư ợ c

PGS.TS. NGUYỂN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYÊN HÒNG SƠN
TS. NGUYÊN VĂN TÂM
TS. ĐẢNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

Tầng 12A, số 1 tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Te!.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com. vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

Tầng 12 A, tòa nhà B số 1 Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội 

Tel. 38574310

G ầy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngáy 19/6/2012.
Chế bàn điện tử tại Viện Kinh tế và 
z~ nh trị Thế giới.
- khổ 20,5 X 28,5 cm
- tai Công ty Cổ phần In Thủy Lợi
- xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2016.

ISSN 0868 - 2984

•M V :1 N hO Ả • THỂ THAO VÀ DỤ LịCH 

T H Ọ V Ĩ Ẹ N  T Íòjy)jị

ị p h ò l g b ả o - t ậ p c h I

KINH TÉ THÉ GIỚI - KIIƯ vực
Nguyễn Hồng Nhung và Trần Thanh Nga: Kinh nghiệm của 
Nhật Bản trong thu hút sự tham gia của cộng đồng vào gìn giữ 

không gian xanh và phát triển đô thị.
Nguyễn Việt Khôi và Nguyễn Thị Trang: Những yếu tố tác 

động dến quyết định lựa chọn địa điểm phân tán hoạt động 

R&D của MNCs Nhật Bản.
Bùi Hồng CuỲmg: Một số bài học kinh nghiệm từ chính sách 

tự do hóa thương mại của Singapore.
Nguycn Xuân Khoát: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Liên 

bang Nga: Thực trạng và xu hướng.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI

Đinh Qúy Độ: Chuyển dịch quyền lực và tương lai của trật tự 
thế giới.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Cam Nhung và Hoàng Minh Trí: Ước lượng mức dộ 
sai lệch tỷ giá thực của Việt Nam giai đoạn 1997 -  2014: Cách 
tiếp cận từ mô hình tỷ giá hiệu lực cân bàng.

Phạm Tiến Đạt: Quản trị khoản phải thu tại một số ngân hàng 
thương mại sau sáp nhập.

T Ó M  T Ắ T  C Á C  B À I V IÉ T  B Ằ N G  T IÊ N G  A N H

Trang

3

13

24

37

43

55

68

76

mailto:tapchikttg@yahoo.com
mailto:tapchikttg@gmail.com


tfỉfĩí? ể if/ iM ỈS t đ ề

Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

Số 8 (244)

Tháng 8 - 2016 
NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

e  rr —— —-------
i ỉ  v a n  HOÁ - THỂ THAO VÀ DU Lj< ,-i
THƯ VIỆN TỈNH LÀM f t f l q gTỐNG BIÊN TẬP 

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYÊN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LẺ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYỀN HÒNG SƠN
TS. NGUYÊN VÃN TÂM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn

Tầng 12A, só 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội.

Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com. vn 

C/c: tapchMg@gmail.com

Phòng phát hành

Tầng 12A, số 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BTTTT 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính tri Thế giới.
In khố 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiéu tháng 8/2016.

ISSN 0868 - 2984

Giá bán: 45.000 đ

PHÒNG BẤQ ■ TAP CHÍ
-ỤC

KINH TÉ THẾ GIỚI - KĨIU v ự c

Khưong Duy: Tài chính, tiền tộ thế giới 2015 và triển vọng 
2016: Một số hàm ý cho Việt Nam.
Lưu Ngọc Trịnh: Brexit: Tác động và hàm ý cho ASEAN.

Trần Quang Minh và Trần Minh Nguyệt: Công nghiệp văn 
hóa Đài Loan: Thực trạng phát triển và vai trò.
Bùi Dại Dũng và Ngô Minh Nam: Quan hệ giữa tăng trường 
kinh tế và tỷ trọng hàng hóa công thuần trong chi tiêu cùa 
chính phủ một số nước.
Trần Thị Lan Hương: Tài nguyên nước cho phát triển kinh tế 
của Zimbabwe.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ IIỘI NIIẬP

Nguyễn Thị Tình: Quản lý nhà nước đối với ODA ở Việt 
Nam trong hai thập kỳ qua.

Hoàng Văn Hải: Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông 
dân: Giải pháp chiến lược để xây dựng nồng thôn mới bền 
vững ở Việt Nam.
Võ Xuân Vinh và Đặng Bửu Kiếm: Tác động của việc thay 
đổi tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục quỹ FTES đến giá và 
khối lượng giao dịch - Nghiên cứu trên thị trường chửng khoán 
Việt Nam.
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Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

Số 9 (245)

Tháng 9 -  2016 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ BỌ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYÊN HỔNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. ĐẲNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYÊN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà so ạ n

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Te!.. 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BI I I I 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2016.

ISSN 0868 - 2984

G iá bán: 45.000 đ

MỤC LỤC

KINH TÉ THÉ GIỚI - KHU vực
Hoàng Xuân Long và Chu Đức Dũng: Một số vấn đề về tri
thức, đổi mới và hệ thống đổi mới.

Đinh Công Tuấn: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 
của Phần Lan dưới tác động của khủng hoảng nợ công châu 
Âu (2009).

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TÉ 

Nghiêm Tuấn Hùng: Di cư quốc tế - phân tích từ góc nhìn 
kinh tế chính trị quốc tế.

Trần Mạnh Tảo: Di cư khí hậu: Thực trạng và phản ứng của 
các quốc gia.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Anh Tuấn: Nguyên lý Bộ ba bất khả thi và điều hành 
chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2014.
Vũ Thị Hoài Thu: Thỏa thuận Paris về khí hậu: Cơ hội, thách 
thức và gợi ý chính sách đối với Việt Nam.
Vương Thị Thảo Bình: Nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng đến 
thu hút FDI vào Việt Nam thông qua mô hình lực hấp dẫn.
Lê Văn Chiến: Quan hệ kinh tế Việt Nam -  Tây Ban Nha: 
Thực trạng và một số kiến nghị.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Trịnh Quang Hung: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh 
nghiệp Việt Nam sang Campuchia, Lào và Myanmar trong 
những năm gần đây.
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Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

số 10 (246)

Tháng 10-2016 

NĂM THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chira 1 tháng 1 kỳ

TÔNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

S'’ * * H MỤC Lục ' ! ị H
ẩ

PHÓ TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHAM THÁI QUỐC

•
w

__M
TI^THÉ-GỉOr- KTTCF\

TS. NGUYỄN DUY LỢI 

HỘI ĐÒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thanh Đức: Mô hình nhà nước điều chỉnh nền kinh tế 
sau khủng hoảng ờ Hàn Quốc.

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÊ Bộ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI LƯỢC
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN
TS. NGUYỄN VĂN TÂM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Lê Kim Sa: Vai trò của Trung Quốc trong liên kết kinh tế khu 
vực và toàn cầu.

Lê Xuân Sang: Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy phát triển 
hệ thống ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và bài học chính 
sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Phương thức họp tác

Toà soạn

Tầng 12A, số 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội.

Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com. vn 

C/c: tapchlkttg@gmail.com

Phòng phát hành

Tầng 12A, Số 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tel.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-Bl I I I 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện tử tại Viện Kinh tế và 
Chính trị Thế giới.
In khổ 20,5 X  28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2016.

công -  tư trong lĩnh vực dịch vụ môi trường đô thị ở Việt Nam. 
Lại Lâm Anh và Chu Phưong Quỳnh: Một số quan điểm lý 
luận về doanh nghiệp nhà nước và gợi ý cho Việt Nam. 
Nguyễn Ngọc Lan: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP): Cơ hội và thách thức đổi với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Việt Nam.

Lê Quang Cảnh và Nguyễn Thị Thúy Vân: Tác động của đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tỉnh Thái Nguyên.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Vũ Quang Kết: Kinh nghiệm quốc tế nâng cao năng lực cạnh 
tranh của ngành công nghiệp phần mềm và hàm ý chính sách 
cho Việt Nam.

T Ó M  T Ắ T  C Á C  B À I V IÉ T  B Ằ N G  T I É N G  A N H
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Kinh tế và Chính trị 
Thế giới

Số 11 (247)
Tháng 11-2016 

NĂM  THỨ HAI MƯƠI BẢY 

Tạp chí ra 1 tháng 1 kỳ

TÓNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC 

TS. NGUYỄN DUY LỢI

HỘI DÒNG BIÊN TẠP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG
PGS. TS. LÉ BỌ LĨNH
PGS. TSKH. VÕ ĐẠI Lược
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
PGS. TS. LÊ VĂN SANG
PGS. TS. NGUYÊN HÒNG SƠN
TS. NGUYÊN VÃN TÂM
TS. ĐẢNG XUÂN THANH
GS. TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG
PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

Toà soạn
Tầng 12A, số 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội.

Tel.: 38574310; 38574953 
Fax: 38574316
E-mail: tapchikttg@yahoo.com. vn 

C/c: tapchikttg@gmail.com

Phòng phát hành
Tảng 12A, số 1 Tòa nhà B 
Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội.

Te!.: 38574310

Giấy phép xuất bản số 1078/GP-BI I I I 
ngày 19/6/2012.
Chế bản điện từ tại Viện Kinh tế và Chính 
trị Thế giới.
In khỏ 20,5 X 28,5 cm
In tại Công ty cổ phần In Thủy Lợi
In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2016.

ISSN 0868 - 2984

MỤC LỤC

KINÍ I TÉ THÉ GIỚI - KIIU v ụ c

Bùi Nhật Quang: Chính sách khai thác và bảo vệ nguồn nước 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Israel.

Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thúy:
Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại tự do khu Vực 
của Nhật Bản.

Ngô Xuân Bình: Chính sách thương mại quốc tế của Pakistan
giai dom-5015 2018 Vả ti iẻjj ~VOTTg~hựp~tác thương mại Việt
Nam - ™É -THU V1ẾN Tv rt LAM u c  ■■■ ■

—  CHÍNII TRỊ -AN NINH QƯỘC TÉ
** í V» **- .•> ỉ*- ỉ i

Đinh Cong-Tttâní-Vai-írè-eửa-eác-iô-chứtrxã hội dân sự trong 
phát triển kinh tế - xã hội Đài Loan: So sánh với châu Âu và 
gợi mở cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Chiến Thắng: Tác động tiềm năng của TPP tới 
thương mại hàng hóa cùa Việt Nam: Nhìn từ các chỉ số 
thương mại.

Phạm Thanh Bình và Vũ Nhật Quang: Phát triển dịch vụ hậu 
cần (logistics) Đức sau khủng hoảng: Thành tựu và thách thức.

Lại Cao Mai Phương: Liên kốt thị trường tài chính ASEAN: 
Quan hệ giữa chỉ số VNIndcx với các chi số chứng khoán 
ASEAN5 trước và sau khùng hoảng tài chính 2008.

Nguyễn Thị Ilồng Nhung, Lê Hà Thanh và Nguyễn Diệu 
Hằng: Nghicn cứu hành vi sử dụng nước của các hộ gia 
đình vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái bằng lý thuyết hành vi 
dự kiến.
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Pỉ ¡QHQ BaD ■ ĨẠP CHÍ

Hoàng Thế Anh: So sánh cải cách doanh nghiệp nhà nước ở 
hai nước Trung - Việt và gợi mở kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Hoàng Thị Hồng Minh: Tư nhân hóa ngành đường sắt ở Anh.

Phạm Mạnh Hùng: Cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân tài: Đối 
sách của Singapore và gợi mở cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH QƯÓC TÉ

Phạm Hồng Tiến: Quan hệ Nga -  Trung và nhân tố Mỹ.

Lê Lêna: Áp dụng phương pháp tiếp cận phân tích mạng lưới 
xã hội trong nghiên cứu vai trò trung tâm của ASEAN trong các 
họp tác an ninh -  chính trị khu vực Đông Á sau Chiến tranh lạnh.

VIỆT NAÍM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Duy Lọi: Hiệp định Đối tác kinh tể toàn diện khu vực 
(RCEP): Thực trạng đàm phán và đối sách cho Việt Nam.

Vũ Tuấn Hưng: Khía cạnh sở hữu trí tuệ trong TPP: Cơ hội 
và thách thức trong hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia 
thành viên.

THÔNG TIN - THAM KHẢO

Tổng mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế 
giới năm 2016.
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